
Giảng viên: Võ Thị Hồng Điệp
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 201A080325 Phạm Xuân Lộc 31/10/2002 0931932037 phamxuanloc62@gmail.com
2 211A030480 Nguyễn Minh Tân 22/04/2003 0767379447 tannguyen.220403@gmail.com
3 211A030480 Nguyễn Minh Tân 22/04/2003 0767379447 tannguyen.220403@gmail.com
4 211A030786 Phạm Nguyễn Anh Thư 25/12/2003 0912251203 phamnguyenanhthu297@gmail.com
5 211A031380 Trần Ngọc Hân 10/12/2003 0353070694 hanbow021@gmail.com
6 211A031380 Trần Ngọc Hân 10/12/2003 0353070694 hanbow021@gmail.com
7 211A031408 Lê Ngọc Hoàng Linh 15/12/2003 0853238901 lengochoanglinh4@gmail.com
8 211A050327 Đặng Hồng Quân 31/01/2003 0961370525 danghongquan311@gmail.com
9 211A050327 Đặng Hồng Quân 31/01/2003 0961370525 danghongquan311@gmail.com

10 211A210181 Huỳnh Mai Thanh Thảo 14/04/2003 0374101643 Hmthanhthao2000@gmail.com
11 211A210301 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 09/11/2003 0372225911 thuylinh09112003@gmail.com
12 211A210301 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 09/11/2003 0372225911 thuylinh09112003@gmail.com
13 211A230090 Phan Thị Thu Hà 26/07/2003 0921797996 Thuha72003@gmail.com
14 211A290011 Võ Nhật Quang 24/07/2003 0852240428 thaithien.404061@gmail.com 
15 211A300061 Dương Tấn Luân 12/07/2003 0935775315 toilakem1273@gmail.com
16 221A010300 Trần Duy Long 25/04/2004 0775417554 duylongt855@gmail.com
17 221A030319 Lê Ngọc Hân 07/06/2004 0387435914 han293193@gmail.com
18 221A040493 Lê Huỳnh Phát 23/08/2004 0896745964 lephatgoxoai@gmail.com
19 221A310027 Tô Hoàng Phúc 21/07/2004 0379044397 tohoangphuc2004@gmail.com
20 221A370409 Trần Công Minh 19/05/2004 0363586021 congminh19052004@gmail.com
21 221A370467 Phạm Quang Hà 11/02/2004 0363933268 phamquangha110204@gmail.com
22 221A370525 Lê Thanh Trúc 26/01/2004 0939404752 tlethtruc@gmail.com
23 221A370537 Trương Thị Thu Huyền 07/11/2004 0399259445 thuhuyen59445@gmail.com
24 241A010137 Trần Hoàng Nam 03/10/2006 0396343440 nam241a010137@st.vhu.edu.vn
25 211A210113 Trần Thanh Thảo 15/07/2002 0703584272 thanhthaotran526@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

Địa điểm: DPH017, DPH016 và BPH008,  613 và 624 Âu Cơ
Thời gian học: 14h30-17h chiều T3-5-7 từ 8/7 - 8/9/2025

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 7/2025 CHIỀU 3-5-7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


